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1. Tổng khối lượng và giá trị nhập khẩu 

Năm 2010, Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới của Việt Nam các sản phẩm giày 
dép có đế bằng cao su, nhựa, da hoặc hỗn hợp da và mũ giày bằng da, ủng cưỡi ngựa 
(ngoại trừ giày dép có mũi bằng kim loại để bảo vệ, giày dép thể thao, giày dép chỉnh 
hình và giày dép đồ chơi) – HS 640391, đứng thứ 2 là Đức.  

Trong giai đoạn 2006-2010, trung bình xuất khẩu sản phẩm HS 640391 của Việt Nam 
sang Hoa Kỳ tăng 9% hàng năm về giá trị và 4% về khối lượng. Năm 2010, tổng               
nhập khẩu các sản phẩm này của Hoa Kỳ từ Việt Nam đạt 6.343 tấn, trị giá 206,464    
triệu USD. 

 

2. Các đối thủ cạnh tranh chính 

Năm 2010, 5 nhà cung cấp lớn nhất các loại giày dép có đế bằng cao su, nhựa, da hoặc 
hỗn hợp da và mũ giày bằng da, ủng cưỡi ngựa (ngoại trừ giày dép có mũi bằng kim loại 
để bảo vệ, giày dép thể thao, giày dép chỉnh hình và giày dép đồ chơi) của Hoa Kỳ gồm 
Trung Quốc (chiếm 76,6% tổng nhập khẩu sản phẩm này của Hoa Kỳ), Việt Nam (6,6%), 
Indonesia (3,9%),Ý (2,6%) và Cộng hòa Dominica (2,2%). Việt Nam đứng vị trí thứ 2 
trong năm này. Tuy nhiên, Campuchia là nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu sang 
Hoa Kỳ ấn tượng nhất.  

Trong giai đoạn 2006-2010, tăng trưởng trung bình về giá trị của Campuchia sang              
Hoa Kỳ đạt 439%, tiếp đến là Bangladesh với mức tăng trưởng 231% và Thụy Điển 
119%. Việt Nam cũng đạt tốc độ tăng trưởng khiêm tốn trong giai đoạn này, với mức 
trung bình 9%. 

Ba nước có tốc độ xuất khẩu mặt hàng nay sang Hoa Kỳ sụt giảm nhiều nhất trong giai 
đoạn 2006-2010 gồm Singapore (-72%), Sri Lanka (-50%) và Israel (-48%). 

 

Bảng 1. Các nhà cung cấp sản phẩm HS.640391 lớn nhất của Hoa Kỳ năm 2010 

 
Giá trị 

(triệu USD) 

Số lượng 

(tấn) 

Tăng trưởng về giá trị 

’06–’10 (%) 

Thế giới 3.128,387 96.105 7 

1. Trung Quốc 2.397,680 73.657 8 

2. Việt Nam 206,464 6.343 9 

3. Indonesia 121,176 3.723 9 

4. Ý 80,701 2.479 -1 
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5. Cộng hòa Dominica 69,865 2.146 6 

6. Brazil 50,454 1.550 -11 

7. Mê hi cô 41,145 1.264 16 

8. Ấn Độ 36,865 1.133 27 

Nguồn: Trademap (2011) 

 

Một số nhà xuất khẩu hàng đầu các sản phẩm HS.640391 của các nước cung cấp chính 
sang Hoa Kỳ gồm: 

 Yisun Leather Co., Ltd. ( Trung Quốc) 

http://www.yisunleather.com/Enindex.asp 

 Panfix – Bigman( Indonesia) 

http://www.panfixfootwear.com/index1.php 

 Anglobraz Sao Paulo, (Brazil) 
http://anglobraz.en.ec21.com/ 

 

Khuyến nghị 

Các nhà xuất khẩu nên thiết lập quan hệ kinh doanh lâu dài với khách hàng. Tránh phải cạnh 
tranh với Trung Quốc bằng cách tập trung sản xuất hàng chất lượng cao. Không nên chỉ tập 
trung vào sản xuất hàng giá rẻ. Tính kiên định và niềm tin là chìa khóa thành công. Ngoài ra, 
hãy vào các trang web của các đối thủ cạnh tranh để biết thông tin và học hỏi từ họ. 
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